
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ  DỰ KIẾN THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SNNMT ngày        tháng 10 năm 2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường)    
 

Stt Tên cơ sở Sản phẩm SX, KD 
Địa điểm sản 

xuất, kinh doanh 

Dự kiến 

thời gian 

thẩm định 

Điện thoại 

1 Lò Thị Hậu Giò, chả, xúc xích 
Tổ dân phố số 02, 

xã Than Uyên 

15-

17/10/2026 

0396.001.823 

2 

Công ty TNHH 

MTV thương mại 

và dịch vụ Tùng 

Dương. 

Thịt trâu sấy gia truyền Tùng 

Dương, thịt lợn gác bếp Than 

Uyên, Ba chỉ hun khói Than 

Uyên, Lạp sườn lợn đen hun 

khói Than Uyên,Cá trắm sấy 

Than Uyên, Chẩm chéo Than 

Uyên, Thịt bò khô Than Uyên, 

Thịt heo khô Than Uyên  

Số nhà 365, 

đường Điện Biên 

Phủ, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu 

0976.450.333 

3 

Hợp tác xã Nông 

- Công nghiệp và 

Thương mại - Du 

lịch Than Uyên. 

- Nuôi trồng cá thương phẩm: 

Lăng, Tầm, Trắm, Chép, Rô 

phi, Diêu hồng,  Trê, Trôi, Mè, 

Chình, Vược, Bỗng.  

- Sơ chế các loại cá: Cá file cắt 

lát, cá cắt khúc, cá nguyên con 

(Lăng, Tầm, Trắm, Chép, Rô 

phi, Diêu hồng, Trôi, Mè, 

Chình, Vược, Bỗng, Trê). 

- Chế biến các loại cá: Chả cá; 

Ruốc cá; Nem cá; Nước cốt lẩu 

cá AA (Lăng, Tầm, Trắm, 

Chép, Rô phi, Diêu hồng, Trôi, 

Mè, Chình, Vược, Bỗng, Trê). 

Bản Củng, xã 

Khoen On, tỉnh 

Lai Châu. 

0977.838.688           

4 
Hợp tác xã Phúc 

Khoa 

Chè xanh sao lăn, Chè xanh 

duỗi, chè đen  

Bản Phúc Khoa, 

xã Mường Khoa, 

tỉnh Lai Châu 

18-

20/10/2026 

0913.486.299  

5 

Công ty cổ phần 

Chè Nhật Gia 

Huy 

Chè xanh sao lăn, Chè xanh 

duỗi, chè đen, chè đen CTC 

Bản Phiêng Tâm, 

xã Mường Khoa, 

tỉnh Lai Châu. 
0915.923.676          

6 

Công ty TNHH 

Đầu Tư Phát 

Triển      Rừng 

Tây Bắc. 

Hạt Mắc ca khô, nhân Mắc ca 

khô  

- Trụ sở chính: 

Tầng 2, tòa nhà 

152, đường Nhạc 

Sơn, phường Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai. 

- Cơ sở sản xuất: 

Bản Nậm Cần, xã 

Tân Uyên, tỉnh Lai 

Châu 

0865135383 

7 
Nguyễn Đắc 

Thuận 
Giò, chả 

Thôn 15, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu 
0353.788.588 



2 

 

 

8 
Nguyễn Văn 

Hiền 
Giò, chả 

Bản Mường Cấu - 

xã Bình Lư - tỉnh 

Lai Châu. 

21-

22/10/2026 

0354 204 282 

9 
Hộ kinh doanh 

Shop cô ba 

Dấm táo mèo, táo mèo khô, 

Bột củ mài, Hoa đu đủ ngâm 

mật ong, sâm Tố nữ thái lát 

(Sắn dây củ tròn) 

 - Trụ sở chính:Số 

nhà 035, đường 

Hồ Tùng Mậu, tổ 

2, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu 

- Cơ sở sản xuất: 

Bản Phiêng 

Giằng, xã Bản 

Bo, tỉnh Lai Châu 

0888320777 

10 Bùi Thị Mai  Giò, chả từ thịt lợn  
Bản Bo, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai Châu  

15-

17/10/2026 

0357.411.565 

 

11 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp Phìn 

Chiển 

Thịt lợn gác bếp Phìn Chiển; 

Lạp sườn hun khói Phìn 

Chiển; Thịt trâu gác bếp Phìn 

Chiển  

Số nhà 23, Thôn 

12,  xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu 
0868.495.346 

12 Đinh Thị Yến  Giò, chả, xúc xích 

Bản Nậm Ngá - 

xã Nậm Mạ - Lai 

Châu. 

18-

19/10/2026 

0987 852 169 

13 
Vương Thị 

Thanh 

Thịt trâu gác bếp Tâm Thanh; 

Thịt lợn gác bếp Tâm Thanh; 

Lạp sườn gác bếp Tâm Thanh 

Số nhà 124 Chu 

Văn An, TDP Pa 

So, xã Phong 

Thổ, tỉnh Lai 

Châu 

0984 667 333 

14 LONG LIÊN 
Thịt lợn gác bếp Long Liên; 

Thịt trâu gác bếp Long Liên . 

Số nhà 016 - Phố 

Tản Đà - Tổ 9, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu. 20/10/2026 

0917387999 

15 Đèo Thị Sớp 

Thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, Lạp 

sườn hun khói, ba chỉ hun 

khói. 

Số nhà 012, ngõ 

167, tổ 4, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu. 

0946.068.366 
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